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PHỤ LỤC 5
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – BA ĐÌNH
(Kèm theo Hướng dẫn số: 1064 /SNV- TCT ngày 6 /5/2014 của Sở Nội vụ 
Hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng
 Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập)
	Số TT
	DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM
	Chức danh lãnh đạo, quản lý (nếu có)
	Chức danh nghề nghiệp tương ứng
	Hạng của chức danh nghề nghiệp
	Xác định số lượng người làm việc cần thiết

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
	
	
	
	04

	1
	Cấp trưởng đơn vị
	Hiệu trưởng
	Giáo viên trung học phổ thông 
	Hạng III
	01

	2
	Cấp phó đơn vị
	Phó
Hiệu trưởng
	Giáo viên trung học phổ thông 
	Hạng III
	03

	II
	Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
	
	
	
	75

	1
	 Vị trí giảng dạy bộ môn Toán
	Tổ trưởng chuyên môn
	Giáo viên trung học phổ thông – 15.113
	Hạng III
	13

	2
	 Vị trí giảng dạy bộ môn Tin học
	
	Giáo viên trung học phổ thông – 15.113
	Hạng III
	04

	3
	Vị trí giảng dạy bộ môn tiếng Anh
	Tổ trưởng chuyên môn
	Giáo viên trung học phổ thông – 15.113
	Hạng III
	08

	4
	 Vị trí giảng dạy bộ môn Ngữ văn
	Tổ trưởng chuyên môn
	Giáo viên trung học phổ thông – 15.113
	Hạng III
	11

	5
	 Vị trí giảng dạy bộ môn Lịch sử
	
	Giáo viên trung học phổ thông – 15.113
	Hạng III
	04

	6
	 Vị trí giảng dạy bộ môn Địa lý
	
	Giáo viên trung học phổ thông – 15.113
	Hạng III
	04

	7
	Vị trí giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân
	
	Giáo viên trung học phổ thông – 15.113
	Hạng III
	03

	8
	 Vị trí giảng dạy bộ môn Quốc phòng
	
	Giáo viên trung học phổ thông – 15.113
	Hạng III
	02

	9
	 Vị trí giảng dạy bộ mônVật lý
	Tổ trưởng chuyên môn
	Giáo viên trung học phổ thông – 15.113
	Hạng III
	08

	10
	Vị trí giảng dạy bộ môn Hóa học
	Tổ trưởng chuyên môn
	Giáo viên trung học phổ thông – 15.113
	Hạng III
	07

	11
	Vị trí giảng dạy bộ môn Sinh học
	
	Giáo viên trung học phổ thông – 15.113
	Hạng III
	05

	12
	 Vị trí giảng dạy bộ môn Công nghệ
	
	Giáo viên trung học phổ thông – 15.113
	Hạng III
	02

	13
	Vị trí giảng dạy bộ môn Thể dục
	
	Giáo viên trung học phổ thông – 15.113
	Hạng III
	04

	III
	Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ
	
	
	
	13

	1
	  Vị trí việc làm kế toán
	Tổ trưởng chuyên môn
	Nhân viên văn thư - 02.015
	Hạng IV
	01

	2
	  Vị trí việc làm văn thư
	
	Nhân viên kế toán – 06a031
	Hạng IV
	01

	3
	  Vị trí việc làm thư viện
	
	Nhân viên thư viện – 17.171
	Hạng IV
	01

	4
	  Vị trí việc làm y tế
	
	Nhân viên y tế -

16.121
	Hạng IV
	01

	5
	 Vị trí việc làm bảo vệ
	
	Nhân viên bảo vệ - 01.009
	Chức danh khác
	06

	6
	 Vị trí việc làm phục vụ
	
	Nhân viên phục vụ - 01.011
	Chức danh khác
	01

	7
	 Vị trí việc làm thiết bị
	
	
	Hạng IV
	01

	8
	Vị trí việc làm tổ chức
	
	
	Hạng IV
	01
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